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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/10/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình lũ trên các sông miền Trung:

Lũ trên các sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh đang lên, trên sông Giang ở Quảng Bình đã đạt đỉnh; đỉnh lũ tại Mai Hóa ở mức 6,23m lúc 6h00 ngày 31/10, dưới BĐ3 là 0,27m, tại Đồng Tâm ở mức 12,27m lúc 2h00 ngày 31/10, trên BĐ2 là 0,27m. Mực nước trên các sông lúc 7h00 ngày 31/10 như sau: 

- Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ 11,82m, trên báo động BĐ2 là 0,32m; tại Hòa Duyệt 7,01m, dưới BĐ1 0,49m; 
- Trên sông Gianh (Quảng Bình) tại Mai Hóa: 6,23m, dưới BĐ3 là 0,27m, tại Đồng Tâm là 10,28m, dưới BĐ2 là 0,17m.
Lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng mực nước đã đạt đỉnh lúc 12h00’ ngày 30/10 là 8,05m (dưới BĐ2: 0,45m) và đang xuống. Các sông khác khu vực Trung Bộ đang lên nhưng còn ở mức thấp.
Dự báo: 

Sáng 31/10, mực nước trên sông Gianh xuống chậm; trên sông Ngàn Sâu lên chậm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên, đặc biệt tại một số huyện: Hương Khê (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình). 
Cảnh báo: Từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi lên trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.
2. Tin không khí lạnh tăng cường:
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. 

Dự báo: khoảng ngày 01/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió Đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20oC, vùng núi ở khoảng 15-17oC. 

Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

3. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh.
- Thanh Hóa – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 29/10 đến 19h00’ ngày 30/10, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, các khu vực khác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	173 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	160 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	124 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	149 mm

	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	148 mm
	
	Sơn Hòa (Phú Yên)
	162 mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	145 mm
	
	Krông Pa (Gia Lai)
	119 mm


4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 30/10 đến 07h00’ ngày 31/10, các tỉnh Trung Bộ có mưa mưa vừa đến mưa to, đặc biệt khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40÷90mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	431 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	161 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	104 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	120 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	309 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	90 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	254 mm
	
	Bình Điền (TT Huế)
	155 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 27/10 đến 19h00’ ngày 30/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80÷130mm (tập trung chủ yếu trong ngày 30/10), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	226 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	161 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	188 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	163 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	150 mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	212 mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	156 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	163 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm. 

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 29/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,51m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 30/10 ở mức 111,53m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 03/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,72m; tại Châu Đốc ở mức 2,6m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,55m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến ngày 30/10 như sau:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70 - 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Vực Mấu (Nghệ An); Vực Trống, Khe Cò (Hà Tĩnh); Trung Thuần, Tiên Lang (Quảng Bình); Bảo Đài, Trung Chi (Quảng Trị); Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

Các hồ trên 100 triệu m3 thuộc Hà Tĩnh hiện đạt mức cao như: Kẻ Gỗ, Sông Rác. 

- Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 45- 65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Suối Trầu  (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận). Các hồ chứa trên 100 triệu m3 hiện ở mức thấp: Phú Ninh (Quảng Nam), Định Bình, Núi Một (Bình Định). 

- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.
2. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo nhanh ngày 30/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 155 hồ được cập nhật thông tin đến 8h00’ ngày 30/10 có 02 hồ chứa khu vực Trung Bộ (Hố Hô, La Hiêng 2) và 05 hồ chứa khu vực Tây Nguyên (Đại Ninh, Đa Dâng 2, Đa M’Bri, ĐakSrông, Ia Grai 3) đang xả tràn.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ tình hình gió mùa Đông Bắc, diễn biến mưa, lũ khu vực miền Trung, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCT các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ theo dõi tình hình thời tiết, gió mạnh trên biển, diễn biến mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và rà soát tình hình ngập lụt tại các địa phương ven biển. 

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động các biện pháp ứng phó; đồng thời các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh và ổn định đời sống nhân dân.

2. Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng, chủ động các biện pháp ứng phó với không khí lạnh tăng cường, tránh thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi./.  

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;
- Lưu VT.
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